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ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II 

Năm học 2022- 2023

Môn: Ngữ văn 7
Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề
(Đề này gồm 02 phần, in trong 02 trang)

I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)

Đọc đoạn trích sau và thực hiện theo yêu cầu bên dưới:

Hãy nói lời yêu thương một cách thật lòng với mọi người xung quanh, đặc biệt là với người thân. Vì tình thương yêu có sức mạnh rất lớn, nó giúp người khác vững tin hơn trong cuộc sống, giúp người khác vượt qua gian khổ, nó cảm hóa và làm thay đổi những người sống chưa tốt… Tình yêu thương đưa ta vượt lên trên những điều tầm thường. Tình yêu thương là điều quý giá nhất trên đời mà người với người có thể trao tặng nhau. Rất nhiều người hối hận vì chưa kịp nói lời yêu thương với người thân khi người thân của họ còn sống. Vì vậy đừng ngại nói lời yêu thương với những người mà ta quý mến họ…
(Nguyễn Hữu Tiến, trích Sức mạnh của tình yêu thương, NXB Trẻ 2014, tr. 92)

Chọn chữ cái in hoa đứng trước phương án trả lời đúng ghi vào phần bài làm (từ câu 1 đến câu 6).
	Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích. 

	      A. Miêu tả 
 
 
 
	B. Nghị luận 

	      C. Tự sự  
 
 
 

Câu 2. Đoạn trích trên bàn về vấn đề gì? 
	D. Thuyết minh 

	      A. Ý nghĩa của tình yêu thương                           
	B. Ý nghĩa của lòng dũng cảm 

	      C. Ý nghĩa của tinh thần đoàn kết  
 
 
	D. Ý nghĩa của đức hi sinh 


Câu 3. Theo tác giả, chúng ta nên nói lời yêu thương với người khác như thế nào? 
A. Nói lời yêu thương với người khác một cách khéo léo.                                                          B. Nói lời yêu thương với người khác một cách thành thật.

      C. Nói lời yêu thương với người khác một cách thật lòng.                              
      D. Nói lời yêu thương với người khác một cách khiêm tốn.
Câu 4. Dấu chấm lửng (dấu ba chấm) trong câu văn sau có tác dụng gì? 

Vì tình thương yêu có sức mạnh rất lớn, nó giúp người khác vững tin hơn trong cuộc sống, giúp người khác vượt qua gian khổ, nó cảm hóa và làm thay đổi những người sống chưa tốt… 
      A. Tỏ ý còn nhiều sự vật, hiện tượng tương tự chưa liệt kê hết.
      B. Thể hiện chỗ lời nói bỏ dở hay ngập ngừng, ngắt quãng. 
      C. Giãn nhịp điệu câu văn, chuẩn bị cho sự xuất hiện của một từ ngữ biểu thị nội dung bất ngờ.
      D. Giãn nhịp điệu câu văn, chuẩn bị cho sự xuất hiện của một từ ngữ biểu thị nội dung hài hước, châm biếm.
Câu 5. Xác định phép liên kết được sử dụng trong cụm từ in đậm ở hai câu văn sau: 
 
Tình yêu thương đưa ta vượt lên trên những điều tầm thường. Tình yêu thương là điều quý giá nhất trên đời mà người với người có thể trao tặng nhau.
	      A. Phép thế
	B. Dùng từ đồng nghĩa, trái nghĩa 

	      C. Phép nối
	D. Phép lặp


Câu 6. Đâu là câu văn nói lên sức mạnh của tình yêu thương? 
      A. Hãy nói lời yêu thương một cách thật lòng với mọi người xung quanh, đặc biệt là với người thân. 

      B. Rất nhiều người hối hận vì chưa kịp nói lời yêu thương với người thân khi người thân của họ còn sống.
      C. Vì tình thương yêu có sức mạnh rất lớn, nó giúp người khác vững tin hơn trong cuộc sống, giúp người khác vượt qua gian khổ, nó cảm hóa và làm thay đổi những người sống chưa tốt….  
      D. Vì vậy đừng ngại nói lời yêu thương với những người mà ta quý mến họ…

Trả lời câu hỏi/ Thực hiện yêu cầu:

Câu 7 (1,0 điểm). Em hiểu như thế nào về câu văn: Tình yêu thương đưa ta vượt lên trên những điều tầm thường?
Câu 8 (2,0 điểm). Em hãy kể ra ít nhất 05 việc làm cụ thể để thể hiện tình yêu thương với mọi người?

II. VIẾT (4,0 điểm)

Hãy nhớ lại một trò chơi hay một hoạt động mà em biết hoặc từng tham gia và viết bài văn thuyết minh về trò chơi hay hoạt động đó. 
(Gợi ý:

- Trò chơi: Ô ăn quan, bịt mắt bắt dê, chi chi chành chành, kéo co, ….

- Hoạt động: Đi tham quan, dã ngoại, cắm trại,... )

----------- Hết ---------
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Môn: Ngữ văn lớp 7
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	B
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	C
	0,5

	
	4
	A
	0,5

	
	5
	D
	0,5

	
	6
	C
	0,5

	
	7
	Câu văn: Tình yêu thương đưa ta vượt lên trên những điều tầm thường, có thể hiểu là:
- Khi có tình thương, con người sẽ không ích kỷ, đố kị, tranh giành, giẫm đạp lên nhau để sống, con người sẽ sống bao dung, vị tha hơn, nhân ái hơn…
- Đó là lời khẳng định về giá trị to lớn của tình yêu thương. 
	0,5
0,5

	
	8
	- Học sinh kể ra ít nhất 05 việc làm cụ thể để thể hiện tình yêu thương với mọi người: 

+ Chăm sóc ông bà, bố mẹ khi ốm đau; nhường nhịn em nhỏ;

+ Sẵn sàng giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn; 
+ Ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt; 
+ Giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam; 
+ Sẵn sàng tha thứ khi người khác mắc lỗi;
+ Biết bênh vực những người yếu thế;
…
(Học sinh nêu từ 01 đến 02 việc làm có ý nghĩa, cho 0,5 điểm; 03 việc làm có ý nghĩa trở lên cho 1,0 điểm; từ 04 đến 05 việc làm có ý nghĩa trở lên, cho tối đa 2,0 điểm)
	2,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo bố cục bài văn thuyết minh một trò chơi hay một hoạt động gồm 3 phần: Mở bài, thân bài, kết bài.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.

Viết bài văn thuyết minh một trò chơi hay một hoạt động.
	0,25

	
	
	c. Viết bài văn thuyết minh.
* Mở bài: Giới thiệu đối tượng thuyết minh: trò chơi hay hoạt động. 
* Thân bài:

- Nguồn gốc (nếu thuyết minh trò chơi), hoàn cảnh diễn ra trò chơi hay hoạt động, đối tượng tham gia.
- Miêu tả quy tắc hoặc luật lệ của trò chơi hay hoạt động.

- Nêu tác dụng của trò chơi hay hoạt động.

* Kết bài: Ý nghĩa của trò chơi hay hoạt động đối với cuộc sống con người.
	0,5
0,25

1,0
0,75
0,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Lời văn sáng rõ, mạch lạc, có cảm xúc.
	0,25


----------- Hết ---------

